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Bối cảnh và Mục tiêu nghiên cứu (1)

Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/06/2005 của Bộ Chính trị “Về Chiến lược cải cách tư pháp

đến năm 2020” đã yêu cầu:

➢ Đổi mới thủ tục hành chính trong các cơ quan tư pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho

người dân tiếp cận công lý;

➢ Cải cách tư pháp phù hợp với quá trình đổi mới công tác lập pháp và chương trình cải cách

hành chính;

➢ Cải cách tư pháp phải xuất phát từ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng xã hội công

bằng, dân chủ, văn minh; góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ vững chắc

Tổ quốc; gắn với đổi mới công tác lập pháp, cải cách hành chính; và

➢ Khuyến khích việc giải quyết một số tranh chấp thông qua thương lượng, hòa giải, trọng tài.



Bối cảnh và Mục tiêu nghiên cứu (2)

Kế hoạch số 122/BCS của Ban Cán sự Đảng TANDTC ngày 26/12/2005 xác định:

➢ Đổi mới thủ tục hành chính tư pháp tại Toà án theo hướng công khai, đơn giản, thuận

tiện để người dân dễ dàng thực hiện quyền khởi kiện của họ trước Toà án;

➢ Người dân khởi kiện ở một Toà án, Toà án có trách nhiệm xác định thẩm quyền giải

quyết thuộc cơ quan nào để chuyển hồ sơ và thông báo cho người khởi kiện biết;

➢ Công khai hoá thủ tục tiếp cận hồ sơ, cung cấp tài liệu, thông tin, trích lục bản án, quyết

định của Toà án theo quy định của pháp luật.



TIẾP NHẬN ĐƠN 

KHỞI KIỆN 

VÀ THỤ LÝ VỤ ÁN 



Phương thức tiếp nhận đơn khởi kiện

• Tiếp nhận nhận đơn khởi kiện trực

tiếp hoặc qua đường bưu điện.

Tiếp nhận thông qua Tổ hành chính tư

pháp/Bộ phận hành chính tư pháp

• Tiếp nhận đơn khởi kiện thông qua

Hệ thống gửi, nhận đơn khởi kiện,

tài liệu, chứng cứ và cấp, tống đạt,

thông báo văn bản tố tụng.

Thí điểm nhận đơn khởi kiện, tài liệu

chứng cứ bằng phương thức trực tuyến



Tổ hành chính tư pháp / Bộ phận hành chính tư pháp 

Tại TAND Quận 5 của Thành phố Hồ Chí

Minh, thông tin của đơn khởi kiện sẽ

được Tổ hành chính tư pháp nhập vào

một phần mềm quản lý vụ việc. Phần

mềm sẽ cấp mã vạch/mã số cho từng

đơn để thuận tiện cho việc theo dõi

(tracking) bằng thiết bị tin học. Mã

vạch/mã số này được in tại Giấy xác

nhận đã nhận đơn khởi kiện và sẽ theo

suốt hồ sơ trong quá trình tố tụng.



Tổ hành chính tư pháp/Bộ phận hành chính tư pháp 

Tại TAND Tp. Thủ Dầu Một, nhiều

đơn kiện được xem xét ngay để trả

lời đương sự nếu vụ án không quá

phức tạp hoặc nhà đương sự ở quá

xa trụ sở của Toà án. Để có thể thực

hiện được việc này, TAND Tp. Thủ

Dầu Một luôn phải bố trí thường trực

Thẩm phán tham gia vào công tác

của Tổ hành chính tư pháp.



Tổ hành chính tư pháp/Bộ phận hành chính tư pháp 

Thể hiện sự ưu việt nhất định trong việc tiếp nhận đơn khởi kiện,

như nâng cao tính minh bạch, liêm chính, rút ngắn thời gian thụ lý

vụ án.

Mô hình này mới chỉ được áp dụng tại một số địa phương (với

những khác biệt nhất định) mà chưa được hướng dẫn thống nhất

trong toàn ngành hoặc được quy phạm mang tính bắt buộc áp

dụng chung.

Việc áp dụng Tổ hành chính tư pháp/Bộ phận hành chính tư pháp

hoặc Hành chính một cửa cần được đồng bộ hoá và sớm triển khai

trên toàn quốc.



Nộp đơn khởi kiện bằng phương thức trực tuyến 

• 10/2018, TANDTC đã chính thức đưa vào vận hành thí điểm hệ thống công nghệ thông tin

tiếp nhận đơn kiện qua phương tiện điện tử (TAND cấp cao, TAND Tp. Hà Nội, TAND Tp. Hải

Phòng, TAND tỉnh Quảng Ninh); hệ thống chưa thí điểm ở TAND cấp huyện.

• Đến 12/2018, chỉ có duy nhất 01 (một) đơn khởi kiện được gửi bằng phương tiện điện tử tới 

TAND Tp. Hải Phòng nhưng đơn bị lỗi không tiếp nhận được do lỗi về chữ ký số.

• Phương thức gửi đơn khởi kiện, chứng cứ, tài liệu bằng phương tiện điện tử còn khó thực

hiện do yêu cầu về chữ ký điện tử còn khó khăn đối với cá nhân công dân. Thủ tục và chi phí

để có chữ ký điện tử chỉ phù hợp với các doanh nghiệp.

• Một số hướng dẫn chưa cụ thể, đòi hỏi người nộp đơn phải có năng lực hiểu biết về pháp

luật tố tụng. Kích thước tài liệu tối đa có thể đăng tải lên chỉ là 2MB, hạn chế về tài liệu, chứng

cứ quan trọng có dung lượng lớn hơn.



Phương 

thức tiếp 

nhận đơn 

khởi kiện 

trực tuyến



Phương thức tiếp nhận đơn khởi kiện trực tuyến



Quy trình hoà giải, đối thoại tại Tòa án

Công tác hoà giải, đối thoại tại Toà án làm giảm áp lực

cho Thẩm phán, tiết kiệm chi phí cho người dân.

TAND Quận Hồng Bàng là một trong những điển hình

tốt trong hoạt động hoà giải, đối thoại với tỷ lệ hòa giải,

đối thoại thành hiện đang cao nhất cả nước (85,5%).



Quy trình hoà giải, đối thoại tại Tòa án

Ở những địa phương khác, hoà giải, đối thoại tại Toà án chưa thực sự giảm áp lực khối lượng

công việc cho Toà án khi mà tranh chấp dù có được hoà giải thành thì cũng sẽ lại trở thành

một vụ việc dân sự vì Thẩm phán phải xem xét lại biên bản hoà giải thành để công nhận hiệu

lực.

Nếu hoà giải không thành hoặc các bên không lựa chọn phương án hoà giải thì cần phải có

cơ chế, biện pháp hữu hiệu để tránh khả năng quy trình hoà giải, đối thoại làm gia tăng thời

gian thụ lý vụ án nói riêng và tổng thể thời gian giải quyết vụ án nói chung tại Toà án.

Do hoạt động hoà giải, đối thoại được thực hiện chủ yếu do những người không thuộc ngành

Toà án án (cán bộ luật sư, người có uy tín…), cần có biện pháp cụ thể để giảm nguy cơ ảnh

hưởng tới tính liêm về hưu, chính, vô tư, khách quan và độc lập của Toà án phát sinh từ hoạt

động hoà giải, đối thoại.



PHÂN CÔNG THẨM PHÁN 

GIẢI QUYẾT VỤ ÁN



Là một vấn đề quan

trọng trong quản lý hoạt

động xét xử của Toà án.

Ảnh hưởng tới thời gian giải

quyết vụ án, tính liêm chính, tính

độc lập của Toà án và niềm tin

của người dân, doanh nghiệp

vào hệ thống tư pháp.



BLTTDS 2015 mới chỉ dừng lại ở quy định về các nguyên tắc phân công

Thẩm phán và các trường hợp buộc phải thay đổi Thẩm phán mà chưa có

hướng dẫn cụ thể về phương thức phân công Thẩm phán

TAND cấp huyện thường phân công án chủ yếu theo “khối lượng công việc” và

“chuyên môn hoặc kinh nghiệm” và một số yếu tố như: vị trí, thâm niên, sức

khoẻ, giới tính, dân tộc; phân công xen kẽ giữa một vụ phức tạp và một vụ

không phức tạp.

Các TAND cấp huyện được khảo sát đều khẳng định việc phân công án tại Toà

án mình theo phương pháp ngẫu nhiên là chủ yếu, một số vụ án được lãnh đạo

Toà án phân công dựa trên một số yếu tố đặc thù.



• Lãnh đạo Tòa án còn phân

công dựa trên năng lực

của Thẩm phán và tính

chất của hồ sơ vụ việc

TAND Quận 5

• Lãnh đạo Tòa còn phân

công dựa trên kinh nghiệm

của Thẩm phán đối với

các vụ việc có tính chất

tương tự trước đó

TAND Tp. 

Thủ Dầu Một

• Áp dụng phương pháp

quay vòng ngẫu nhiên để

phân công Thẩm phán (có

mã số)

TAND Quận

Hồng Bàng



QUẢN LÝ THỜI GIAN 

GIẢI QUYẾT VỤ ÁN 



Thời gian giải quyết tranh chấp

Thời gian Thực thi hợp đồng tại một số quốc gia  

– Báo cáo Môi trường Kinh doanh (2019) 

2018	 Trung 

Quốc 

(Beijing)	

Ấn Độ	 Singa-

pore	

Thái 

Lan	

Malay-

sia	

Philipp-

ine	

Indon-

esia	

Việt 

Nam	

Thời gian giải 

quyết vụ án 

(ngày)	

510 1.445	 164	  420 	 425	 962 403,2 400	

Thụ lý	 30	 45	 6	 60	 35	 58	 60	 50	

Xét xử và tuyên 

án	

240	 1.095	 118	 260	 270	 700	 220	 200	

Thi hành án 	 240	 305	 40	 100	 120	 204	 180	 150	

 

	



• TANDTC đã có nhiều nỗ lực, biện pháp

để quản lý thời gian giải quyết vụ án.

Trên cơ sở đó, BLTTDS 2015 cải cách

đáng kể công tác quản lý thời gian giải

quyết vụ án dân sự nói chung và kinh

doanh thương mại nói riêng.

Quản lý thời gian giải quyết vụ án



Phương pháp tốt trong quản lý thời gian giải quyết vụ án

Hệ thống quản lý chất

lượng của TCVN ISO

9001:2008 của TAND

tỉnh Bình Dương.

Xây dựng phần mềm quản

lý thời gian chuyên biệt

hoặc trên nền tảng excel

hay sử dụng phần mềm

do TANDTC thí điểm

Quản lý thời gian, hồ

sơ vụ án bằng phần

mềm tố tụng, thiết bị

tra cứu mã số/mã vạch

có ưu điểm như tại

TAND Tp. Hồ Chí Minh

hay TAND Quận 5.

Lưu ý: Việc xây dựng

phần mềm chuyên biệt

đòi hỏi sự đầu tư về

nhân lực, thời gian, công

sức, kinh phí và đặc biệt

là chuẩn hoá quy trình.



Thực trạng về thời gian giải quyết tranh chấp

Áp dụng thủ tục rút gọn: Các Tòa được khảo sát đều chưa giải quyết vụ án kinh doanh

thương mại nào theo thủ tục rút gọn.

Phiên họp giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải: Pháp luật chưa quy định

giới hạn số lần hoãn Phiên họp trong một vụ án. Một số trường hợp, đương sự, luật sư đã

lạm dụng sự vắng mặt trong Phiên họp để trì hoãn việc giải quyết vụ án. Việc hoãn Phiên

họp và việc mở lại Phiên họp cho đương sự nhiều lần làm cho thời gian xét xử bị kéo dài.

Hoãn phiên toà: Tình trạng hoãn phiên toà còn diễn ra nhiều. Để hạn chế tình trạng này,

TAND tỉnh Bình Dương có sự phối hợp với Sở KHĐT trong việc xác định địa chỉ đương sự

là doanh nghiệp, người đại diện của doanh nghiệp để kịp thời tống đạt văn bản đúng theo

quy định của pháp luật tố tụng.



Công khai thông

tin về quá trình

giải quyết vụ án 

Công khai thông tin về các

hoạt động của Toà án có ý

nghĩa rất lớn để các bên

liên quan cùng kiểm soát

được thời gian, quy trình

giải quyết vụ án cùng với

Toà án và tăng cường tính

minh bạch về hoạt động

của Toà án.



Phương thức công khai thông tin 

Các bảng tin của các Toà án được khảo sát chưa được trình bày

sạch sẽ, dễ nhìn. Thông tin về thủ tục hành chính tư pháp, quy

trình tố tụng chủ yếu là sao chép lại quy định pháp luật (trừ bảng

tin của TAND tỉnh Bình Dương có biểu đồ về quy trình tố tụng

giúp người đọc dễ hình dung). Thông tin về các vụ án còn thiếu

cập nhật và đương sự phải trực tiếp liên hệ với Bộ phận hành

chính tư pháp.

TAND Tp. Hồ Chí Minh và TAND Quận 5 sử dụng các màn

hình kiosk, mã số/mã vạch của để người dân dễ tra cứu

thông tin và bảo mật thông tin. TANDCC Hà Nội còn trích

xuất thông tin về vụ án ra 02 (hai) màn hình điện tại sảnh

của Tòa án; người dân có thể tra cứu qua trang thông tin

điện tử của TANDCC Hà Nội.



CẤP TRÍCH LỤC, GIAO, 

GỬI BẢN ÁN VÀ 

CÔNG KHAI BẢN ÁN 



Cấp, trích lục, giao, gửi bản án

Việc cấp, trích lục, giao, gửi bản án hiện nay đã có

tiến bộ hơn thời gian trước, bảo đảm trong thời gian

luật định đối với tất cả các Toà án và sớm hơn thời

gian luật định đối với những Toà án có cải cách

mạnh mẽ về thủ tục hành chính tư pháp.

Việc cấp trích lục, giao, gửi bản án qua phương tiện

điện tử chưa được thực hiện ở bất kỳ Toà án nào.



Công khai bản án trên Cổng thông tin điện tử của TANDTC



Công khai bản án trên Cổng thông tin điện tử của TANDTC

Thúc đẩy tính liêm chính,

minh bạch, tăng cường

thực thi công lý.

Giúp cho việc phát triển án

lệ và thống nhất áp dụng

pháp luật.

Chất lượng viết bản án

trong thời gian gần đây tại

các Toà án là tốt hơn

trước, có thể là nhờ vào

công tác công khai bản án.

Một số Thẩm phán e ngại

việc công khai bản án nên

một số nơi có tình trạng

gợi ý cho các đương sự

là không nên công khai

bản án vì có thể không có

lợi cho đương sự.



MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ



Triển khai áp dụng mô

hình Tổ hành chính tư

pháp/Bộ phận hành chính

tư pháp một cửa đồng bộ

trên phạm vi cả nước.

1. Tiếp nhận đơn khởi kiện, thụ lý vụ án



1. Tiếp nhận đơn khởi kiện, thụ lý vụ án

Cần có các cơ chế và biện pháp quản lý hữu hiệu đối với quy trình hoà

giải, đối thoại để tránh tình trạng những thủ tục này có khả năng làm gia

tăng thời gian thụ lý vụ án nói riêng và tổng thể thời gian giải quyết vụ án

nói chung, giảm tác động vào tính liêm chính, độc lập, vô tư, khách quan.

Sớm triển khai hoạt động nộp đơn khởi kiện, chứng cứ tố tụng bằng

phương tiện điện tử cho phù hợp với yêu cầu của thực tiễn. Ngành Toà

án cần tìm biện pháp khắc phục các hạn chế hiện nay, như bảo đảm mức

độ phát triển của hệ thống thông tin tại các TAND cấp tỉnh tối thiểu đạt

mức độ 2 của dịch vụ hành chính công trực tuyến.



2. Nộp đơn khởi kiện bằng phương thức trực tuyến 

Là một xu hướng tất yếu trong quá trình điện tử hoá Toà án trong bối

cảnh đất nước đang trong giai đoạn chuyển mình để bắt kịp với xu

hướng phát triển của cách mạng công nghiệp 4.0.

Thuận tiện, tiết kiệm thời gian và chi phí tuân thủ cho

người dân, doanh nghiệp và Toà án.

Tăng cường liêm chính cho hoạt động tư pháp và

Toà án được “gần dân” trong thời đại 4.0.



3. Phân công Thẩm phán tại Toà án 

Việc phân công Thẩm phán giải quyết vụ án cũng cần phải kết hợp giữa

yếu tố ngẫu nhiên và yếu tố đảm bảo sự chuyên môn hoá của Thẩm

phán được phân công xử lý các loại vụ án, như án kinh doanh thương

mại. Phân công án mang tính ngẫu nhiên sẽ bảo đảm tốt hơn tính liêm

chính cho hoạt động xét xử.

Ngành Toà án cần phải xây dựng những tiêu chí rõ ràng, được quy phạm

hoá đối với công tác phân công Thẩm phán giải quyết vụ án.



Phần mềm chuyên biệt giúp quản lý thời gian giải quyết vụ án:

➢ TANDCC Hà Nội và TAND Tp. Hồ Chí Minh là những thực tiễn

tốt trong việc xây dựng và ứng dụng phần mềm quản lý thời gian

tố tụng một cách hiệu quả.

➢ Việc xây dựng phần mềm chuyên biệt để quản lý thời gian tố

tụng đòi hỏi sự đầu tư về thời gian, nhân lực, kinh phí, sự chuẩn

hoá quy trình nội bộ và cả sự đồng lòng phối hợp trong nội bộ

mỗi Toà án.

➢ Kinh nghiệm sử dụng phần mềm excel để quản lý vụ án tại TAND

tỉnh Bình Dương rất phù hợp cho những địa phương chưa có

ngân sách để xây dựng phần mềm chuyên biệt.

4. Quản lý thời gian giải quyết vụ án



4. Quản lý thời gian giải quyết vụ án

Ứng dụng công nghệ thông tin trong công khai quy trình giải quyết

vụ án:

➢ Trang thông tin điện tử của Toà án (trừ TANDTC đã có) cần phải

có cán bộ chuyên trách, bao gồm cán bộ kỹ thuật và thư ký Toà

án để cập nhật thường xuyên thông tin về giải quyết vụ án, thủ

tục tố tụng, biểu mẫu pháp lý cần sử dụng trong hoạt động tố

tụng.

➢ Tại những Toà án chưa thể thực hiện việc công khai thông tin

hoạt động bằng phương tiện điện tử, việc công khai thông tin

theo phương thức truyền thông, như bảng tin đặt tại trụ sở Toà

án cần luôn được cập nhật và giữ gìn sạch sẽ để người dân,

doanh nghiệp có được cảm nhận tốt với hoạt động của Toà án.



TANDTC cần thúc đẩy áp dụng các

quy định về thủ tục rút gọn và phiên

họp giao nộp, tiếp cận, công khai

chứng cứ và hoà giải - những điểm

mới của BLTTDS 2015.

4. Quản lý thời gian giải quyết vụ án



5. Cấp trích lục, giao, gửi bản án và công khai bản án 

Áp dụng việc cấp trích lục,

giao, gửi bản án thông qua

phương tiện điện tử rộng rãi

tại các Tòa án.

Cần nâng cao chất lượng

của các bản án được công

khai, hạn chế tình trạng trốn

tránh công khai bản án,

quyết định của Toà án.
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CẢM ƠN!

Mọi góp ý xin gửi về  

quang@nhquang.com
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